ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG V : CHẤT KHÍ

Câu 1: Trong hệ toạ độ (p, T) đường biểu diễn nào là đường đẳng tích?

A. Đường hypebol.

B. Đường thẳng song song với trục tung.

C. Đường thẳng kéo dài qua gốc toạ độ.
D. Đường thẳng song song với trục hoành.

Câu 2: Một lượng khí có thể tích 2lít ở nhiệt độ 270C và áp suất 2at. Người ta nén đẳng nhiệt tới khi áp suất chỉ còn bằng phân nửa áp suất lúc đầu. Hỏi thể tích của khí lúc đó là bao nhiêu?

A. 6 lít
B. 3 lít
C. 2 lít
D. 4 lít.

Câu 3: Đối với một khối lượng khí xác định quá trình nào sau đây là quá trình đẳng áp

A. Nhiệt độ không đổi, thể tích tăng

B. Nhiệt độ không đổi, thể tích giảm
C. Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ
D. Nhiệt độ giảm, thể tích tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ
Câu 4: Biểu thức nào là biểu thức của định luật Bôilơ_Ma- ri- ốt?

A. p1V2 = p2V1
C. p/V = const.

B. V/p = const.



D. p.V = const.

Câu 5. Quá trình nào sau đây của một lượng khí không được xác định bằng phương trình trạng thái của khí lý tưởng?

A. Nung nóng một lượng khí trong một bình đậy kín.

B. Dùng tay bóp lõm quả bóng bàn.

C. Nung nóng một lượng khí trong một bình không đậy kín.

D. Nung nóng một lượng khí trong một xilanh kín có pittông làm khí nóng lên, nở ra, đẩy pittông di chuyển.

Câu 6: Một lượng khí có thể tích 2 dm3 ở nhiệt độ 270C và áp suất 2 at. Người ta nén đẳng nhiệt tới khi thể tích chỉ còn bằng phân nửa thể tích lúc đầu. Hỏi áp suất khí lúc đó là bao nhiêu?

A. 2 at.
B. 4 at.
C. 1 at.
D. 3

at.

Câu 7: Hiện tượng nào sau đây cả 3 thông số trạng thái của một lượng khí xác định đều thay đổi?

A. Nung nóng một lượng khí trong một bình đậy kín.

B. Nung nóng một lượng khí trong một bình không đậy kín

C. Nén một lượng khí trong một xilanh bằng cách đẩy pittông dịch chuyển.

D. Nung nóng một lượng khí trong xilanh, khí dãn nở đẩy pittông dịch

chuyển.

Câu 8: Chất khí trong xilanh của một động cơ nhiệt có áp suất 0,8.105 Pa và nhiệt

độ 500 C. Sau khi bị nén thể tích của khí giảm đi 5 lần còn áp suất tăng lên đến

	7.105 Pa. Nhiệt độ của khối khí ở cuối quá trình nén là:
	

	
	A. 565 K
	B. 656 K
	C. 765 K
	D. Đáp án khác.

	Câu 9: Trong các biểu thức sau biểu thức nào là của định luật Sac-lơ?

	
	A. p  1/T
	
	C. p1 / T1 = T2 /p2
	

	
	B. T  1/p
	
	D. p/T = const
	


Câu 10: Một bình đựng khí ở nhiệt độ 270C và áp suất 105Pa. Với thể tích xác định, khi áp suất trong bình tăng lên gấp 2 lần thì nhiệt độ khối khí là bao nhiêu:

A. 6300C
B. 6000C
C. 540C
D. 3270C

Câu 11: Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ thì giữa các phân tử:

a. Chỉ có lực hút.

b. Chỉ có lực đẩy.

c. Có cả lực hút và lực đẩy nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.

d. Có cả lực đẩy và lực hút nhưng lực đẩy nhỏ hơn lực hút.

Câu 12: Phương trình trang thái của khí lí tưởng cho biết mối quan hệ giữa các đại

lượng:

a. Nhiệt độ và áp suất.

b. Nhiệt độ và thể tích.

Câu 13: Chất khí dễ nén vì:



c. Thể tích và áp suất.

d. Nhiệt độ, thể tích và áp suất.

A. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng.
B. Lực hút giữa các phân tử rất yếu
C. Các phân tử ở cách xa nhau và lực tương tác giữa chúng yếu.
D. Các phân tử bay tự do về mọi phía.
Câu 14: Nguyên nhân cơ bản nào sau đây gây ra áp suất của chất khí?.

a. Do chất khí thường có khối lượng riêng nhỏ.

b. Chất khí thường có thể tích lớn.

c. Do khi chuyển động các phân tử khí va chạm với nhau và va chạm vào thành bình.

d. Do chất khí thường được đặt trong bình kín.

Câu 15: Trong hệ toạ độ (V,T), đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng áp

a. Đường thẳng song song với trục hoành.

b. Đường thẳng song song với truc tung.

c. Đường hypebol.

d. Đường thẳng kéo dài qua gốc toạ độ.

